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Lĩnh vực thử nghiệm:  Điện – Điện tử 

Field of testing:  Electrical - Electronic 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Bóng đèn LED, 

 Đèn điện LED, 

Module LED 

 LED lamp, 

LED 

luminaires, 

LED module 

Đo quang thông 

Measurement of luminous flux 
Đến/to 106 lm 

TCVN 11843:2017  

2.  

Đo nhiệt độ màu tương quan 

Measurement of Correlated Color 

Temperature 

(1500 ~ 10000)K 

3.  
Đo công suất 

Measurement of Power 
Đến/to 1 500 W 

4.  
Đo điện áp 

Measurement of Voltage 
Đến/to 300 V 

5.  
Đo dòng điện 

Measurement of Current 
Đến/to 15 A 

6.  
Đo chỉ số hoàn màu  

Measurement of Color rendering index 
(0 ~ 100) 

7.  

Đo tọa độ màu 

Measurement of Chromaticity 

coordinate 

(0 ~ 1) 

8.  
Bóng đèn LED 

LED lamp 

Đo hiệu suất phát quang 

Measurement of Luminous efficiency 
Đến/to 500 lm/W TCVN 11844:2017 

 

Chú thích/ Note: 
Trường hợp Viện đo lường Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Viện đo lường 

Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi 

cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the Vietnam Metrology Institute that provides product quality testing services 

must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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